
Tờ Thửa Lô số

1 Hoàng Đức Cảnh 25 148 42 96,0         624.000.000          740.000.000   

2 Lại Văn Cao 25 148 35 100,0         700.000.000          705.000.000   

3 Lại Văn Cao 25 148 45 116,0         754.000.000          800.000.000   

4 Trần Văn Chiến 25 148 12 100,0      1.500.000.000       1.505.000.000   

5 Trần Thị Duyên 25 148 7 100,0      1.500.000.000       1.525.000.000   

6 Trần Thị Duyên 25 148 8 100,0      1.500.000.000       1.527.000.000   

7 Phạm Thị Hà 25 148 29 100,0         700.000.000          702.000.000   

8 Mai Thị Hà 25 148 37 136,0         884.000.000       1.100.000.000   

9 Vũ Xuân Hải 25 148 40 83,0         539.500.000          721.500.000   

10 Nguyễn Thúy Hằng 25 148 30 100,0         700.000.000          703.000.000   

11 Lê Thế Hưng 25 148 31 100,0         700.000.000          702.000.000   

12 Lê Thế Hưng 25 148 32 100,0         700.000.000          702.000.000   

13 Nguyễn Đức Huy 25 148 9 100,0      1.500.000.000       1.520.000.000   

14 Nguyễn Đức Huy 25 148 20 100,0         700.000.000          752.000.000   

15 Đinh Văn Huy 25 148 10 100,0      1.500.000.000       1.510.000.000   

16 Vũ Thị Huyền 25 148 33 100,0         700.000.000          703.000.000   

17 Trần Đức Khải 25 148 23 100,0         700.000.000          702.000.000   

18 Trần Đức Khải 25 148 18 111,0      1.748.250.000       1.891.250.000   
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Phụ lục

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN 

LÀM NHÀ Ở  TẠI KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG XÃ HẢI LÝ, HUYỆN HẢI HẬU

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /5/2021 của UBND tỉnh Nam Định)
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19 Nguyễn Văn Lâm 25 148 17 100,0      1.500.000.000       1.510.000.000   

20 Trần Ngọc Lâm 25 148 5 100,0      1.500.000.000       1.550.000.000   

21 Trần Ngọc Lâm 25 148 44 109,0         708.500.000          717.500.000   

22 Phạm Văn Lân 25 148 1 111,0      1.748.250.000       2.001.250.000   

23 Phạm Văn Lân 25 148 2 100,0      1.500.000.000       1.700.000.000   

24 Trần Văn Long 25 148 6 100,0      1.500.000.000       1.533.000.000   

25 Trần Văn Long 25 148 39 78,0         507.000.000          677.000.000   

26 Lã Ngọc Minh 25 148 4 100,0      1.500.000.000       1.706.000.000   

27 Lã Ngọc Nam 25 148 3 100,0      1.500.000.000       1.701.000.000   

28 Bùi Thanh Nhật 25 148 16 100,0      1.500.000.000       1.502.000.000   

29 Nguyễn Thị Quý 25 148 11 100,0      1.500.000.000       1.506.000.000   

30 Vũ Thị Sâm 25 148 36 111,0         815.850.000          950.850.000   

31 Vũ Thị Sâm 25 148 15 100,0      1.500.000.000       1.508.000.000   

32 Vũ Thị Sâm 25 148 38 134,0         871.000.000       1.116.000.000   

33 Nguyễn Thị Thanh Tâm 25 148 41 89,0         578.500.000          681.500.000   

34 Lê Đức Tâm 25 148 22 100,0         700.000.000          707.000.000   

35 Đinh Thị Thủy 25 148 43 103,0         669.500.000          730.500.000   

36 Mai Văn Toán 25 148 21 100,0         700.000.000          710.000.000   

37 Phạm Thanh Trang 25 148 19 111,0         815.850.000          950.850.000   

38 Vũ Văn Trung 25 148 47 150,0         975.000.000       1.000.000.000   

39 Mai Văn Tụng 25 148 34 100,0         700.000.000          702.000.000   

40 Mai Văn Tụng 25 148 46 144,0         936.000.000       1.010.000.000   
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41 Trần Thị Duyên 25 148 14 100,0      1.500.000.000       1.675.000.000   

42 Trịnh Thị Hương 25 148 13 100,0      1.500.000.000       1.702.000.000   

43 Đinh Văn Huy 25 148 25 100,0         700.000.000          795.000.000   

44 Đinh Văn Huy 25 148 28 100,0         700.000.000          785.000.000   

45 Trần Thanh Liêm 25 148 27 100,0         700.000.000          790.000.000   

46 Vũ Thị Nhài 25 148 24 100,0         700.000.000          761.000.000   

47 Vũ Thị Nhài 25 148 26 100,0         700.000.000          791.000.000   

47 4.882,0    48.375.200.000     51.980.200.000   Tổng cộng
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